
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 115 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

07/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP TM XNK HẢI LÂM

0110276628

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa;
Môi giới mua bán hàng hóa
(Loại trừ chi tiết dấu giá thuộc mã ngành)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:  Bán buôn đường, bánh, mứt, kẹo, sôcôla, cacao; 
- Bán buôn chè, cà phê;
- Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và sản phẩm sữa như 
bơ, phomat; 
- Bán buôn các sản phẩm khác chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột;
 - Bán buôn thực phẩm chức năng

4632(Chính)

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn;
Bán buôn đồ uống không có cồn.

4633

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Kinh doanh đồ điện tử, điện lanh, dân dụng: điều hòa, nồi cơm 
điện, quạt, tivi, tủ lạnh, máy giặt;
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
Bán buôn sản phẩm trò chơi, đồ chơi;

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP TM XNK HẢI LÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI LAM TM XNK JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI LAM TM XNK., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02439264777
Email: Phucloc.dsltd@yahoo.com

Fax:
Website:
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7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện; triển lãm sản phẩm của công ty;

8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Loại trừ chi tiết đấu giá thuộc mã nganh)

8299

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarker);
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;

4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ thực phẩm chức năng;
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn (Bia, rượu);
Bán lẻ đồ uống không có cồn.

4723

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ chi tiết đấu giá thuộc mã ngành)

4791

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng;
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng);
Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác;
Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ;
Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác;

4933

17. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển;
Vận tải hàng hóa viễn dương;

5012

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

2/5Thời gian đăng từ ngày 07/03/2023 đến ngày 06/04/2023



2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

20. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ;
Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt;
Bốc xếp hàng hóa cảng biển;

5224

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Logistics;
Vận tải hàng hóa theo tuyến và lịch trình cố định;

5229

22. Chuyển phát 5320

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar;
Quán cà phê giải khát

5630

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
Kinh doanh đồ điện tử, điện lanh, dân dụng: điều hòa, nồi cơm 
điện,quạt, tivi, tủ lạnh, máy giặt;
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh;

4759

27. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ ĐÌNH 
NAM

Tổ 9, Phường 
Thạch Bàn, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0360670044
70

2 HOÀNG 
QUỲNH ANH

Số 42 Hàng Bồ, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 60,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 60,000

0011870026
68
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3 LÊ PHƯƠNG 
LINH

Số 42 Hàng Bồ, 
Phường Hàng Bồ, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0013020068
00

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001187002668
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 42 Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 42 Hàng Bồ, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG QUỲNH ANH Nữ

27/05/1987 Kinh Việt Nam

26/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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